
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ MỸ THO 

TỈNH TIỀN GIANG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án: 70/2023/HS-ST; 

Ngày: 04-7-2023. 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ THO - TỈNH TIỀN GIANG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          –                    Bà Mai Thị Mỹ Trang; 

                       

1/ Ông Lê Văn K. 

2/ Bà Bùi Thị Thu N. 

                                    : Bà Huỳnh Thị Như Thảo – Thư ký 

T   án nh n   n  h nh  h  M  Th   

                                                 –                          

           Bà Nguyễn Thị Tỉnh -       á     n  

N    04 tháng 7 nă  2023             T   án nh n   n  h nh  h  M  Th       

 ử côn  kh      án h nh        h    h   ý    49 2023 HSST n    28  hán  4 nă  

2023  Qu ế  định đư     án         ử    51/2023 QĐXXST-HS ngày 25 tháng 5 nă  

2023    Qu ế  định h ãn  h  n  òa    40 2023 QDDST-HS ngày 15 tháng 6 nă  

2023 đ    ớ   ị cá : 

Lê Ngọc Kim N (  n  ọ  khác B  E) , sinh n    01 09 2004       ỉnh T ền 

G  n ; N   cư   ú    chỗ  : S  40 1 đườn  Đ nh Bộ Lĩnh   hườn  2   h nh  h  M  

Th    ỉnh T ền G  n ; D n  ộc:   nh; Qu c  ịch: V ệ  N  ; Tôn   á :  hôn ; G ớ  

 ỉnh: Nữ; N hề n h ệ : Khôn ; T  nh độ học  ấn: 7 12; c n ôn  L  Vũ P   nh nă  

1978       Hứ      L   nh nă  1984; Bị cá  chư  có chồn   c n  

T ền án: Không có. 

  T ền   : Không có. 

Bị cá   ị       ữ  ừ n    12 9 2022            ừ n    21 9 2022  H ện  ị cá  

đ n   ị              Nhà t     ữ Côn   n  h nh  h  M  Th  có  ặ       h  n      

* Bị h  : Nguyễn Thị Trúc L, sinh ngày 11/12/2007 ( ắn   ặ ); 

N   cư   ú:  hu  h  A    hườn  An H     hị  ã T ản  B n    ỉnh T   N nh  

Chổ  : Chun  cư V c         77A N u ễn T un  T  c   hườn  X, th nh  h  

M  Th    ỉnh T ền G  n   

Đ     ện  he   há   uậ : N u ễn Th nh T ( ắn   ặ ); 

Chổ  : Chun  cư V c         77A N u ễn T un  T  c   hườn  X   h nh  h  

M  Th    ỉnh T ền G  n   
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2 3 N ườ  có qu ền  ợ  n hĩ        n qu n: Đỗ Thị Hồng T1,   nh nă  1962 

( ắn   ặ ); 

N   cư   ú:    08 đườn  N   hườn  10   h nh  h  M  Th    ỉnh T ền G  n   

* N ườ      chứn :  

1. Nguyễn Thanh B    nh nă  1996 ( ắn   ặ ); 

N   cư   ú:    46 23 đườn  L   hườn  4   h nh  h  M  Th    ỉnh T ền G  n   

2. Đặng Tuyết N    nh nă  2004 ( ắn   ặ ); 

 N   cư   ú:    94A đườn  P   hườn  3   h nh  h  M  Th    ỉnh T ền G  n   

3. Nguyễn Ngọc T2    nh nă  2004 ( ắn   ặ ); 

 N     ú:    17Q đườn  N   hườn  1   h nh  h  M  Th    ỉnh T ền G  n   

4. Trương Bảo N    nh nă  2006 ( ắn   ặ ); 

 N   cư   ú:    677 đườn  N   hườn  5   h nh  h  M  Th    ỉnh T ền G  n   

5. Phạm Thị Cẩm T3    nh nă  2005 ( ắn   ặ ); 

N   cư   ú:  ần  4  h n  8 Chun  cư V c         77A N    hườn  3   h nh  h  

M  Th    ỉnh T ền G  n   

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các       ệu có    n  hồ       án      ễn   ến      h  n      nộ   un     

án được  ó   ắ  như   u: 

 h ản  19   ờ n    11 9 2022  L  N ọc     N (Bi E ) cùng Ngu ễn Th nh B 

(Bi và Đặn  Tu ế  N n ồ  ch       côn     n Tế  Mậu Th n    n đườn  T    huộc 

phườn  4   h nh  h  M  Th   T ước kh  đ   ị cá  N có mang theo 01 con dao kim 

         23 c   cán     quấn  ăn  ke  nh     u đen   ưỡ        u   ắn    ũ      

nhọn   ấu    n  n ườ    he   ị cá  N kh     n   he      đ  hù  ọ  N u ễn Thị T úc 

L   Đến kh ản  20   ờ cùn  n      ị cá  N nói N1  ọ  đ ện ch  N u ễn Thị Trúc L 

   nó  chu ện n n N1  ọ  đ ện ch  Ph   Thị C   T (MitThy) nói T ch  L     ặ   ặ  

 ị cá  N  S u đó  T2, L và T ư n  Bả  N (S  e) cùn  đ  ra (do L, T3, N đ n   hu  

căn hộ   chun   ớ  nh u     chun  cư V c          77A  đườn  N   Phườn  3   h nh 

 h  M  Th )   h ản  20   ờ 30  hú  cùn  n     cả     ặ   ị cá  N     côn     n Tế  

Mậu Th n (đ  n đ     ện c   h  “H”)   úc n    ị cá  N đ n  n ồ     ậc đá      hí  

   n      u cầu L n ồ     ậc đá  hí   ướ    ước  ặ   ị cá  N  cả hai cùn  hướn   ặ  

   đườn  Tế  Mậu Th n   h  L  ừ  n ồ   u n   h   ấ  n ờ  ị cá  N dùng tay trái 

ch  n  qu  kẹ  cổ  ị h   L       hả  cầ  01 c n     đã   n   he  kề     cổ  ị h   L 

   hỏ  vì sao  ị h   L nó   ấu  ị cá  N và nh n   n  á  củ   ị cá  N nhưng L không 

 hừ  nhận.  ị cáo N  ỏ      u n  c nh n ườ  củ   ị cá  N        á   ẫn đ      n  L 

đ    ữ  ị h   L          u cầu  ị h   L đư  ch    nh 1 000 000 đồn   ẽ ch   ị h   L 

 ề   ị h   L nó  khôn  có   ền  Lúc n     ị cá  N  há  h ện 01 đ ện  h    h ệu Iphone 

XS    n   ú  quần   á  củ   ị h   L nên  ị cá  N   ế    c cầ        n kề      ị h   L 

     u cầu L đư  đ ện  h    đ   ị cá  N đ  cầ   ấ    ền  D   ị  ị cá  N dùng dao 

kh n  chế u  h ế  n n  uộc  ị h   L  hả  đư  đ ện  h    ch  N  S u kh  ch ế  đ    

được đ ện  h     ị cá  N   u cầu  ị h   L cun  cấ   ậ  kh u   h   ị h   L cun  cấ  

 ậ  kh u N    đ ện  h       đư  đ ện  h        khuôn  ặ   ị h   L đ      ậ  kh u 

Ic u       n   úc     ậ  kh u        á  củ  N  n  ẫn cầ        ũ  hướn    n    n  
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S u đó  bị cá  N kêu B ch  N đ  đến cử  h n  cầ  đồ “H”        08 đườn  N , 

phườn  10   h nh  h  M  Th        Đỗ Thị Hồn  T1     chủ  T   đ     ị cá  N 

cầ  đ ện  h     ớ    á 2 000 000 đồn      ấ       hẻ       ị cá  N có đư  cho B 

1 000 000 đồn    ồ  cả h           Công viên,  ị cá  N đư    ấ  cầ  đồ        đ ện 

 h    ch  L nh  ồ   ị cá  N cùng B, N đ   ề nh  củ  B  S u kh   ị ch ế  đ    đ ện 

 h      ị h   L đến Côn   n  hườn  4    nh  á   đến n    12 9 2022 N  ị  ắ    ữ đ  

đ ều          õ. 

Vậ  chứn   hu   ữ    n     án: 01 đ ện  h       độn  h ệu I h ne XS    u 

vàng,  ắn     ưn    u   nh; 01   ấ  cầ  đồ đ ện  h    I h ne XS    á cầ      

2 000 000 đồn       ịch    cầ  đồ H  đị  chỉ: S  8 N    hu  h  4   hườn  10   h nh 

 h  M  Th   T ền G  n   n ườ  cầ    n “D” n    11/9/2022 (chu  n kè  hồ       

án); 01   ấ  “Hợ  đồn  cầ  đồ” có    043;  h    n T ần N ọc D   đị  chỉ : Ấ  B, 

Phườn  5  n    11 9/2022 (chu  n kè  hồ       án); 01     đ ện  h    V e  e  có    

8984 0480 0033 1146 676; 01 c n     k            23 c   cán     quấn  ăn  ke  

nh     u đen   ưỡ        u   ắn    ũ      nhọn     n  ưỡ      có chữ BROWNING; 

01 đĩ  DVD  h      h nh ảnh 02 đ    ượn  đến cầ  c       ản (đ ện  h       độn )     

  ệ  H     n    11 9 2022 (chu  n kè  hồ       án); 1 310 000 đồn  (  ền cầ  đ ện 

 h    c n       u kh  N  n    B nh    u     cá nh n     n  đó N 700 000 đồn ; B 

610 000 đồn ). 

 Căn cứ Bản kế   uận định   á      ản    37  L-HĐĐGTS n    20 9 2022 củ  

Hộ  đồn  định   á      ản  h nh  h  M  Th  kế   uận: 01 đ ện  h       độn  nhãn h ệu 

I h ne XS    u   n   đã qu   ử   n    ị     ặ  kính   u  ưn  đ ện  h     khôn  có 

    có   á   ị      hờ  đ    ch ế  đ       8 550 000 đồn    

T   Cá     n     51 CT-V SMT n    27  hán  4 năm 2023 củ  V ện k     á  

nh n   n  h nh  h  M  Th  đã  ru      ị cá  L  N ọc Kim N  ề  ộ  “  ớ         ” 

theo đ    d kh ản 2 Đ ều 168 Bộ  uậ  h nh    nă  2015 được  ử  đổ    ổ  un  nă  

2017. 

T    h  n      đ     ện V ện k     á  nh n   n  h nh  h  M  Th   ẫn   ữ 

n u  n qu n đ     ề  ộ    nh    khun  h nh  h   như Cá     n  đã   u        đề 

n hị Hộ  đồn       ử á    n  đ      kh ản 1    kh ản 2 Đ ều 51, đ      kh ản 1 

Đ ều 52, Đ ều 38  Đ ều 50    đ    d kh ản 2 Đ ều 168 Bộ  uậ  h nh    nă  2015 

được  ử  đổ    ổ  un  nă  2017  ử  h    ị cá  L  N ọc Kim N  ừ 07 đến 08 nă   ù 

 ề  ộ  “  ớ         ”   

Về  ử  ý  ậ  chứn : Đ     ện V ện k     á  á    n  Đ ều 47 Bộ  uậ  h nh    

nă  2015 được  ử  đổ    ổ  un  nă  2017    Đ ều 106 Bộ  uậ       n  h nh    đề 

n hị Hộ  đồn       ử: Tịch  hu    u hủ  01 c n     k            23 c   cán     quấn 

 ăn  ke  nh     u đen   ưỡ        u   ắn    ũ      nhọn     n  ưỡ      có chữ 

BROWNING.  

Về   ách nh ệ    n   : Bị h   N u ễn Thị T úc L đã nhận     đ ện  h        

khôn    u cầu  ồ   hườn      h   n n đề n hị Hộ  đồn       ử  h  nhận    đề n hị 

 h  nhận    Đỗ Thị Hồn  T đã nhận      ền 2 000 000 đồn         đ nh củ  N u ễn 

Thanh B     ị cá  N      nộ   
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Lờ         chữ  củ   ị cá  L  N ọc Kim N: Bị cá  đã   ế   ỗ  củ    nh  Bị cá  

  n Hộ  đồn       ử   ả  nhẹ h nh  h   ch   ị cá  đ   ị cá  có c  hộ          cuộc 

đờ        ch  c n củ   ị cá   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

T  n c     nộ   un     án  căn cứ     các       ệu    n  hồ       án đã được    nh 

  n       h  n      Hộ  đồn       ử nhận định như   u: 

[1] Về      n : H nh     qu ế  định      n  củ  C  qu n cảnh  á  đ ều      h nh 

 h  M  Th   Đ ều        n  V ện k     á  nh n   n  h nh  h  M  Th         á  

   n    n  quá    nh đ ều        u     đã  h c h ện đún   h   qu ền     nh     hủ   c 

đún   he  qu  định củ  Bộ  uậ       n  h nh     T  n  quá    nh đ ều             h  n 

      ị cá  khôn  có kh ếu n   h   có ý k ến     ề h nh       qu ế  định      n  củ  

c  qu n   ến h nh      n     n ườ    ến h nh      n   D  đó  h nh       qu ế  định    

  n  củ  c  qu n   ến h nh      n     n ườ    ến h nh      n  đều đã  h c h ện đún  

qu  định  há   uậ   

[2] T    h  n      ắn   ặ   ị h    n ườ  có qu ền  ợ  n hĩ        n qu n     

n ườ      chứn   Mặc  ù  các đư n     đã được T   án    ệu  ậ  hợ   ệ nhưn   ẫn 

 ắn   ặ  khôn  có  ý     T  n  quá    nh đ ều      n ườ      chứn  n u    n đã có 

 ờ  kh   c   h   đầ  đủ   õ   n   X    hấ      ắn   ặ  củ  họ khôn      khó khăn ch  

  ệc      ử  Căn cứ Đ ều 292  Đ ều 293    Đ ều 299 Bộ  uậ       n  h nh  ư  Hộ  

đồn       ử   ến h nh      ử  ắn   ặ  n ườ      chứn   he   hủ   c chun   

[3] Về h nh     h    ộ  củ   ị cá : Căn cứ     các       ệu chứn  cứ có trong 

hồ       án    ễn   ến      h  n      hôn  qu   ờ  kh   củ   ị cá    ờ  kh   củ  nhữn  

n ườ      chứn   cùn  các       ệu chứn  cứ khác  hu   ữ được đã đủ c     đ  kế  

 uận:  h ản  20   ờ 30 phút ngày 11/9/2022     công viên Tế  Mậu Th n,  huộc 

Phườn  4   h nh  h  M  Th    ỉnh T ền G  n ;  ị cá  L  N ọc     N có hành vi  ử 

  n  01 c n      ằn  k            23 c   cán     quấn  ăn  ke  nh     u đen   ưỡ  

dao màu   ắn    ũ      nhọn    hun  khí n u  h    đe  ọ  u  h ế  đ  ch ế  đ    01 

đ ện  h       độn  h ệu I h ne XS    u   n    ị   á 8.550 000 đồn  củ   ị h   

N u ễn Thị T úc L n n  hả  chịu   ách nh ệ  h nh     Bản  h n  ị cá  N có năn    c 

  ách nh ệ  h nh       nhận  hức được   ệc cướ       ản củ  n ườ  khác        h   

 há   uậ  nhưn  c    hườn   há   uậ  n n  ị cá  đã c  ý  h    ộ   T   kh ản 1 Đ ều 

168 Bộ  uậ  H nh    qu  định: “N  ờ       ù   vũ lự , đe      ù   vũ lự     y  ứ  

  ắ    ặ   ó      v       l          ờ   ị  ấ   ô   l   v    ì    r      ô       

       ự đ ợ    ằ     ế  đ           ,   ì  ị       ù  ừ 03  ă  đế  10  ă ...”  

 h ản 2 Đ ều 168 Bộ  uậ  H nh    qu  định: “P          u        r         r ờ   

 ợ    u đ y,   ì  ị       ù  ừ 07  ă  đế  15  ă : 

d) Sử  u   vũ   í,    ơ          ặ      đ      uy           ” 

D  đó  V ện k     á  nh n   n  h nh  h  M  Th  đã   u      ị cá  L  N ọc 

Kim N      ước     án đ   e       ề  ộ    nh    đ ều  uậ  như đã n u    n    có căn 

cứ  he  qu  định củ   há   uậ . 
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[4] Đ    ớ  N u ễn Th nh B   Đặn  Tu ế  N1 cùng N ra công viên. Tuy nhiên, 

trong lúc N  h c h ện h nh    ch ế  đ    đ ện  h    củ  L thì B , N1 n ồ  cách đó 

kh ản  05-06        đ n   ử   n  đ ện  h    n n khôn    ế       ậ  C  qu n đ ều     

khôn   ử  ý B nh  Nhã  ề  ộ  “ hôn       ác  ộ   h  ”  he  qu  định     Đ ều 390 Bộ 

 uậ  h nh        hù hợ   ớ  qu  định  há   uậ   N           u kh  cầ  đ ện  h      ị 

cáo N có cho B 1 000 000 đồn  nhưn  B khôn    ế  đ           ền có được     h   

 ộ     có n n C  qu n đ ều     khôn    u  cứu   ách nh ệ  h nh    đ    ớ  Bình là có 

căn cứ  

Đ    ớ     Đỗ Thị Hồn  T1 có nhận cầ  đ ện  h    nhưn  khôn    ế  đ      

     ản     ị cá  N  h    ộ     có    u đó đã    n u ện          n n C  qu n đ ều     

khôn   ử  ý đ    ớ     T    đún  qu  định  há   uậ   

 [5] Về nh n  h n: Bị cá  N khôn  có   ền   , khôn  có   ền án  

T nh   ế    ả  nhẹ: Bị cá  N  hậ   h  kh    á   ăn năn h   cả      ị h   có đ n 

  n   ả  nhẹ h nh  h   ch   ị cá  n n Hộ  đồn       ử  e        ả  nhẹ ch   ị cá  

the  qu  định đ      kh ản 1    kh ản 2 Đ ều 51 Bộ  uậ  h nh    nă  2015   ử  đổ   

 ổ  un  nă  2017  

T nh   ế   ăn  nặng: Bị cá   h c h ện h nh    cướ       ản kh   ị h    ướ  16 

 uổ  n n chịu   nh   ế   ăn  nặn  “ Ph    ộ  đ    ớ  n ườ   ướ  16  uổ ” theo qu  định 

đ    i kh ản 1 Đ ều 52 Bộ  uậ  h nh    nă  2015   ử  đổ    ổ  un  nă  2017  

 [6] Về  ậ  chứn     án: T  n  quá    nh đ ều      C  qu n Cảnh  á  đ ều     đã 

  ả     ch   ị h   01 đ ện  h       độn  h ệu I h ne XS    u   n    ắn     ưn    u 

xanh và 01     đ ện  h    V e  e  có    8984 0480 0033 1146 676 ch     h   N u ễn 

Thị T úc L  V ệc  ử  ý  ậ  chứn  n u    n     hù hợ   ớ  qu  định  há   uậ  n n Hộ  

đồn       ử  h  nhận  

Đ    ớ  01 c n     k            23 c   cán     quấn  ăn  ke  nh     u đen  

 ưỡ        u   ắn    ũ      nhọn, trên lưỡ      có chữ BROWNING      n  c  

 ùn      ị cá  N  ùn  đ   h c h ện h nh    cướ       ản n n cần  ịch  hu    u hủ . 

[7] Về   ách nh ệ    n   : Bị h   N u ễn Thị T úc L đã nhận     đ ện  h        

khôn    u cầu  ồ   hườn      h   n n Hộ  đồn       ử không xem xét. 

B  Đỗ Thị Hồn  T   u cầu nhận          ền 2 000 000 đồn        nhận cầ  

đ ện  h    củ   ị cá  N  C  qu n đ ều     đã        ả 2 000 000 đồn  ch     T1 ( ồ  

     ền  hu   ữ được n u    n        đ nh N, B giao nộ ) n n Hộ  đồn       ử  h  

nhận  

 [8] Lờ  đề n hị củ        á     n  ề  ức h nh  h   có căn cứ  há   uậ  n n 

Hộ  đồn       ử chấ  nhận đề n hị củ        á     n  

 [9] Về án  hí: Bị cá  L  N ọc Kim N  hả  chịu án  hí  he  qu  định  há  

 uậ   

V  các  ẽ  rên; 

QU  T   ĐỊNH: 

Tu  n     ị cá  L  N ọc Kim N  h    ộ  “Cướ       ản”  
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Căn cứ đ    d kh ản 2 Đ ều 168, đ      kh ản 1    kh ản 2 Đ ều 51  đ      

kh ản 1 Đ ều 52    Đ ều 38 Bộ  uậ  h nh    nă  2015   ử  đổ    ổ  un  nă  2017. 

Xử  h    ị cá  L  N ọc Kim N 07 ( ả ) nă   ù  Thờ  h n  ù  ính  ừ       ữ    

ngày 12 tháng 9 nă  2022. 

Về  ử  ý  ậ  chứn : Căn cứ Đ ều 46  Đ ều 47 Bộ Luậ  h nh    nă  2015 được 

 ử  đổ   ổ  un  nă  2017    Đ ều 106 Bộ  uậ       n  h nh   :  

Tịch  hu    u hủ  01 c n     k          i 23 cm, cán     quấn  ăn  ke  nh   

  u đen   ưỡ        u   ắn    ũ      nhọn     n  ưỡ      có chữ BROWNING  

H ện Ch  c c  h  h nh án   n     h nh  h  M  Th    ỉnh T ền G  n  đ n    ữ 

   n  ộ các  ậ  chứn     n  he     n  ản      nhận  ậ  chứn  n    03 3 2023. 

Về   ách nh ệ    n   : Gh  nhận  ị h   N u ễn Thị T úc L đã nhận     đ ện 

 h        khôn    u cầu  ồ   hườn      h  . 

Gh  nhận    Đỗ Thị Hồn  T1 đã nhận          ền 2 000 000 đồn   

Về án  hí: Căn cứ Đ ều 136 Bộ  uậ       n  h nh       đ      kh ản 1 Đ ều 23 

N hị qu ế     326 2016 UBTVQH14 n    30 12 2016  ề  ức  hu án  hí   ệ  hí T   

án. 

Bị cá  L  N ọc     N  hả  chịu 200 000 đồn  án  hí h nh        h    

Bị cá  có qu ền khán  cá   ản án     h      n   hờ  h n 15 n    k   ừ n    

 u  n án đ    u cầu T   án nh n   n  ỉnh T ền G  n       ử  he   hủ   c  húc  h  . 

R  n   ị h    đ     ện  he   há   uậ  củ   ị h      n ườ  có qu ền  ợ  n hĩ        n 

qu n  ắn   ặ       h  n      có qu ền khán  cá   ản án     h      n   hờ  h n 15 

n    k   ừ n    nhận được  ản án h ặc  ản án được n     ế    

 

                                                                                                                                                                                                   

 Nơi nhận:                                                                  

- S  Tư  há   ỉnh T ền G  n ;  
- V SND  ỉnh T ền G  n ; 

- V SND T  M  Th ;   

- Côn   n T  M  Th ;    
- C c THADS T  M  Th ; 

- Bộ  hận  h  h nh án h nh   ; 

- Nh        ữ - Côn   n T  M  Th ; 
- Bị cá ; 

- Các đư n    ;    
- Lưu hồ     án  ăn                                                           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

   Mai Thị Mỹ Trang  


